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BÁO CÁO
Kết quả giám sát việc thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã

 giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2011 đến 2013

Thực hiện Nghị quyết số 289/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Điện Biên năm 2013 và Chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 của Ban VHXH - HĐND tỉnh. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 năm 2013, Ban VHXH - HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát “Kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2011 đến 2013”, giám sát qua báo cáo đối với UBND các huyện, thị xã; tiến hành giám sát trực tiếp tại thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và Sở Y tế. Ban Văn hóa Xã hội báo cáo kết quả giám sát như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh
Thực hiện Quyết định 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 và Hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020, Ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho UBND tỉnh, hướng dẫn cấp huyện và cấp xã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân (CSSKND). Tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn toàn tỉnh bằng nhiều hình thức: Tập huấn, tổ chức hội nghị quán triệt, gửi văn bản (Công văn số 55/SYT-KHTC ngày 15/02/2012 của Sở Y tế hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020; công văn số 197/SYT-KHTC ngày 02/4/2013 V/v tiếp tục hướng dẫn thực hiện TCQG về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020), thông qua các phương tiện thông tin đại chúng... 
Để triển khai thực hiện hiệu quả Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 655/KH-SYT ngày 17/7/2012 về thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2015. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Điện Biên. Các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và ban hành nhiều văn bản để triển khai, tổ chức, chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn.
2. Công tác tổ chức triển khai thực hiện 

 Căn cứ Quyết định 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế. Ban Chỉ đạo CSSKND cấp tỉnh (đơn vị thường trực là Sở Y tế) đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố (giao Trung tâm Y tế huyện là đơn vị thường trực) tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng các xã trên địa bàn theo Bộ tiêu chí, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu thực hiện Tiêu chí quốc gia về Y tế xã theo từng năm, từng giai đoạn cụ thể, giao nhiệm vụ cho các ban ngành đoàn thể tại địa phương phối hợp với Trung tâm y tế, phòng Y tế để tổ chức thực hiện. 

Sở Y tế đã tiến hành giao chỉ tiêu chi tiết thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã theo năm, theo giai đoạn trên địa bàn toàn tỉnh (năm 2012 phấn đấu 20 xã đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã, giai đoạn 2013 đến 2015 phấn đấu 25 xã đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã, xác định mục tiêu đến hết năm 2015 tỉnh Điện Biên có 40% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã); giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc và phân công 9 đơn vị tuyến tỉnh giúp đỡ các huyện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã trên địa bàn nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. 

Trên cơ sở chỉ tiêu được sở Y tế giao, Trung tâm y tế các huyện tiến hành đăng ký danh sách các xã đạt Bộ Tiêu chí theo từng năm, phối hợp với phòng Y tế tham mưu cho Ban chỉ đạo CSSKND xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Bộ tiêu chí của các xã trên địa bàn theo từng tiêu chí và định kỳ báo cáo kết quả về Sở (01 lần/quý). Hằng năm, tổ chức họp Hội đồng xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 theo đúng quy định.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến 2013 (chi tiết Biểu số 1 kèm theo)
1.1. Kết quả thực hiện 10 tiêu chí:
1.1.1. Tiêu chí 1 (4 điểm): Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 
- Cơ bản các xã, phường, thị trấn đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo CSSKND; ban chỉ đạo có quy chế làm việc, có kế hoạch hoạt động cụ thể, tổ chức họp định kỳ theo quy định; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đã được đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm của xã.

- 106/112 xã đạt từ 50% tổng số điểm của Tiêu chí trở lên, chiếm 94,6%.
1.1.2. Tiêu chí 2 (9 điểm): Nhân lực y tế 
- Đến nay nguồn nhân lực của các Trạm y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Trạm y tế xã) cơ bản đảm bảo về số lượng theo Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.

- 108/112 xã đạt từ 50% tổng số điểm của Tiêu chí trở lên, chiếm 96,4%; trong đó 11/112 Trạm y tế xã có đủ 5 chức danh: Bác sỹ, y sỹ (đa khoa/YDCT/sản nhi), hộ sinh trung học, điều dưỡng trung học, dược sỹ trung học đạt 9,8%.
1.1.3. Tiêu chí 3 (12 điểm): Cơ sở hạ tầng Trạm y tế xã

- Cơ bản các Trạm y tế xã được bố trí gần đường giao thông hoặc ở khu trung tâm để người dân dễ tiếp cận với cơ sở khám chữa bệnh; diện tích mặt bằng đất đảm bảo theo yêu cầu (60 m2 đối với thành thị; 500 m2 đối với nông thôn, miền núi). Một số trạm y tế xã đã được đầu tư xây dựng theo đúng tiêu chuẩn của ngành hiện nay, với đủ số phòng chức năng, có nguồn nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh, có nguồn điện lưới, điện thoại, máy tính nối mạng internet, vườn mẫu thuốc nam... 

- 84/112 xã đạt từ 50% tổng số điểm của Tiêu chí trở lên, chiếm 75%.

1.1.4. Tiêu chí 4 (10 điểm): Trang thiết bị, thuốc và các phương tiện khác 
- Cơ bản các trạm y tế xã đã được đầu tư trang thiết bị cần thiết, được cấp phát thuốc chữa bệnh theo danh mục để phục vụ nhu cầu CSSK của nhân dân trong xã và phù hợp với khả năng chuyên môn của cán bộ tại trạm y tế xã; nhìn chung việc quản lý và sử dụng thuốc tại các trạm y tế xã đảm bảo, an toàn, hợp lý, không để xảy ra tai biến nghiêm trọng trong quá trình sử dụng thuốc.

- 91/112 xã đạt từ 50% tổng số điểm của Tiêu chí trở lên, chiếm 81,3%.

1.1.5. Tiêu chí 5 (10 điểm): Kế hoạch - Tài chính 
- Đây là Tiêu chí đạt cao nhất trong 10 Tiêu chí: 111/112 xã đạt từ 50% tổng số điểm của Tiêu chí trở lên, chiếm 99,1%. Các trạm y tế xã đã xây dựng kế hoạch hoạt động, được cấp trên phê duyệt, có sơ kết, tổng kết hoạt động y tế hằng năm; nhìn chung hệ thống sổ sách được ghi chép, cập nhật thường xuyên, báo cáo thống kê số liệu đầy đủ, kịp thời theo quy định. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng. Một số trạm y tế đã được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ bổ sung kinh phí để thực hiện tốt việc khám chữa bệnh, CSSKND, duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng...(năm 2012 UBND thành phố Điện Biên Phủ đã hỗ trợ 400 triệu đồng để đầu tư, sửa chữa cơ sở hạ tầng trạm y tế cho 03 phường đăng ký đạt chuẩn; UBND phường Mường Thanh, Tân Thanh, Nam Thanh thành phố Điện Biên Phủ đã hỗ trợ kinh phí chi điện, nước cho các trạm y tế...).
1.1.6. Tiêu chí 6 (17 điểm): YTDP, Vệ sinh môi trường và các CTMTQG về y tế 
- Công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương đã được các trạm y tế quan tâm, triển khai tương đối tốt, theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của y tế tuyến trên; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đều được triển khai một cách đồng bộ; công tác quản lý, chăm sóc hỗ trợ đối với người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng đã được các đơn vị triển khai khá tốt.

- 105/112 xã đạt từ 50% tổng số điểm của Tiêu chí trở lên, chiếm 93,8%.

1.1.7. Tiêu chí 7 (15 điểm): Khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và y dược học cổ truyền 
- Công tác khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và y dược học cổ truyền nhìn chung đã được quan tâm, việc tổ chức khám, chữa bệnh thông thường cho nhân dân được triển khai mở rộng, các trạm y tế xã đều làm tốt công tác sơ cấp cứu ban đầu, chuyển lên tuyến trên kịp thời nên không có tai biến xảy ra, một số trạm đã kết hợp khám chữa bệnh bằng y học hiện đại với y học cổ truyền, đã lập sổ quản lý người khuyết tật tại cộng đồng; việc theo dõi, quản lý sức khỏe người từ 80 tuổi trở lên đã được các trạm y tế xã triển khai thực hiện. 
- 94/112 xã đạt từ 50% tổng số điểm của Tiêu chí trở lên, chiếm 83,9%.

1.1.8. Tiêu chí 8 (9 điểm): Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em 
- Hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em đã được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ phụ nữ sinh con được khám thai đủ 3 lần đạt 71,2%, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng các loại vắc-xin phổ cập trong Chương trình tiêm chủng mở rộng theo quy định của Bộ Y tế đạt 93,5%, tỷ lệ phụ nữ đẻ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh đạt 65,2% (tính đến hết năm 2012).

- 98/112 xã đạt từ 50% tổng số điểm của Tiêu chí trở lên, chiếm 87,5%.

1.1.9. Tiêu chí 9 (10 điểm): Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
Công tác dân số kế hoạch kế hoạch hóa gia đình đã được quan tâm, tỉ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng cao (năm 2012 đạt 71%), tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm đã giảm, công tác phối hợp thực hiện các biện pháp nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh đã được các địa phương triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức như tuyên truyền vận động, tổ chức các hội thi, hội diễn...

1.1.10. Tiêu chí 10 (4 điểm): Truyền thông - giáo dục sức khỏe 
- Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe được thực hiện thường xuyên dưới nhiều hình thức như truyền thông đại chúng, truyền thông tại cộng đồng… 

- 109/112 xã đạt từ 50% tổng số điểm của Tiêu chí trở lên, chiếm 97,3%.

1.2. Nhận xét chung
Qua đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện 10 tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong năm 2011, 2012 và 4 tháng đầu năm 2013 cơ bản các xã đã đạt được trên 50% tổng số điểm của từng tiêu chí. Tuy nhiên, để được công nhận đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020, các xã phải đạt từ 90 điểm trở lên trong tổng 100 điểm của 10 tiêu chí thì còn gặp rất nhiều khó khăn. 
2. Tổng số xã đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí

2.1. Kết quả 
 Từ năm 2011 đến hết năm 2012 tỉnh Điện Biên có 11/112 xã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 (Chi tiết Biểu số 2 kèm theo).
2.2. Nhận xét chung
Trong tổng số 11 xã đủ điểm đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 không có xã nào đạt điểm tối đa, một số xã có nguy cơ mất chuẩn nếu không có các giải pháp tốt để duy trì và tiếp tục phấn đấu thực hiện để đạt số điểm tối đa các tiêu chí. 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
- Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã được ngành Y tế, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã giao cho sở Y tế là cơ quan thường trực xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2015, có phân kỳ thực hiện cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn; hằng năm tiến hành giao chỉ tiêu thực hiện và tổ chức cho các huyện đăng ký danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn; ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo để các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh căn cứ thực hiện. Sở Y tế đã phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc, các đơn vị tuyến tỉnh giúp đỡ các địa phương phấn đấu xây dựng đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã theo kế hoạch. 

- Sau 02 năm triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020, toàn tỉnh đã có 11/20 xã đạt chuẩn, đạt 55% kế hoạch đề ra trong năm 2012. Đến nay nguồn nhân lực y tế cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng; cơ sở hạ tầng y tế xã đã dần được cải thiện, 100% xã, phường thị trấn có đủ diện tích đất theo quy định, nhiều trạm y tế xã đã được đầu tư xây dựng khối nhà chính, có đủ các phòng chức năng theo quy định, đầy đủ công trình phụ trợ, khuân viên nhà trạm khang trang, sạch đẹp; trang thiết bị, thuốc được quan tâm trang bị theo hướng hiện đại, một số trạm đã được trang bị máy siêu âm, máy điện tim, máy đo đường huyết, nhìn chung các trạm đều có các loại thuốc thiết yếu và các vật tư y tế theo quy định để phục vụ nhu cầu CSSK nhân dân, các trạm cơ bản đều có tủ sách phục vụ công tác chuyên môn, nhân viên y tế thôn bản được cấp túi y tế thôn bản theo danh mục được Bộ Y tế ban hành; Các trạm đều có kế hoạch công tác cụ thể được cấp trên phê duyệt, có đủ các loại sổ sách theo dõi, quản lý, các nguồn kinh phí như: Tiền lương, các khoản phụ cấp, chi thường xuyên được cấp đầy đủ theo quy định, tỉ lệ người dân tham gia các loại bảo hiểm y tế ngày càng tăng; Công tác y tế dự phòng, vệ sinh môi trường, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế bước đầu đã được triển khai có hiệu quả, tỉ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh ngày càng tăng. Thực hiện tốt các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, tham gia phát hiện, điều trị, quản lý và theo dõi các bệnh dịch nguy hiểm và bệnh mãn tính không lây theo hướng dẫn của y tế tuyến trên; công tác khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền được quan tâm, việc tổ chức khám, chữa bệnh thông thường cho nhân dân được triển khai mở rộng, các trạm y tế xã đều làm tốt công tác sơ cấp cứu ban đầu, chuyển tuyến trên kịp thời nên không có tai biến xảy ra, một số trạm đã kết hợp khám chữa bệnh bằng y học hiện đại với y học cổ truyền; công tác quản lý người khuyết tật tại cộng đồng và theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi đã được quan tâm triển khai thực hiện; hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em được thực hiện nghiêm túc, các dịch vụ chăm sóc tại nhà đã được triển khai tại một số địa phương; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được quan tâm; công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe được thực hiện khá thường xuyên đã và đang đem lại những hiệu quả thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 
2.1. Tồn tại, hạn chế

a. Trong công tác triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí
- Kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2012 không đạt mục tiêu theo kế hoạch đề ra: 09/20 xã không đạt (Chi tiết Biểu số 3 kèm theo), đến nay còn 3 huyện (Mường Nhé, Điện Biên Đông, Mường Chà) chưa có xã nào đạt. Một số xã tuy đã đạt Bộ Tiêu chí nhưng chưa bền vững (xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên đạt 90,5 điểm; xã Thanh Luông, huyện Điện Biên đạt 91,5 điểm; xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo đạt 91,0 điểm). 
- Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo quyết định số: 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 thay thế Quyết định số: 370/2002/QĐ-BYT ngày 07 tháng 02 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Chuẩn quốc gia về y tế xã, theo đó các nội dung của Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 so với Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010 là toàn diện và yêu cầu rất cao, được áp dụng để đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của toàn xã, phường, thị trấn chứ không chỉ đánh giá hoạt động trong phạm vi trạm y tế xã. Để công tác triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020; hoàn thành kế hoạch đến 2015 tỉnh Điện Biên có 40% số xã đạt chuẩn, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành linh hoạt của chính quyền, sự quan tâm tham gia có trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể. Tuy nhiên, ngành Y tế chưa tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020, chưa xây dựng kế hoạch tổng thể giai đoạn đến năm 2020; việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai chỉ đạo thực hiện Bộ Tiêu chí chưa thường xuyên. 

b. Trong việc thực hiện từng Tiêu chí:

*. Tiêu chí 1:

- Một số xã chưa thành lập Ban chỉ đạo CSSKND (xã Mường Nhà, xã Mường Lói huyện Điện Biên), chưa được kiện toàn khi thay đổi nhân sự; một số Ban chỉ đạo chưa xây dựng quy chế làm việc, chưa có kế hoạch hoạt động cụ thể, chưa tổ chức họp định kỳ theo quy định; nhiệm vụ CSSKND chưa đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm.
- 06/112 xã có điểm dưới 50% tổng số điểm của Tiêu chí.

*. Tiêu chí 2:
- Nhân lực tại các trạm y tế tuy đã đủ về số lượng nhưng chưa đủ cơ cấu các chức danh chuyên môn y tế (thiếu bác sỹ và dược sỹ trung học), đội ngũ cán bộ y tế cơ sở có trình độ chuyên môn nghiệp vụ không đồng đều, một số chưa thực sự vững vàng về chuyên môn.

- Số lượng nhân viên y tế thôn, bản ở một số xã còn thiếu, một số đã nghỉ hoặc bỏ việc nhưng chưa có người thay thế theo quy định.

- 04/112 xã có điểm dưới 50% tổng số điểm của Tiêu chí.
*. Tiêu chí 3:
- Cơ sở vật chất của một số trạm y tế xã đã xuống cấp, hiện nay còn 06 xã chưa có nhà trạm phải hoạt động nhờ tại các cơ quan khác.
- Việc xử lý chất thải của hầu hết các trạm y tế xã không đảm bảo theo quy định, đặc biệt đối với các chất thải y tế nguy hại chưa được phân loại, thu gom, xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật của ngành (Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 Về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế) mà chủ yếu được xử lý bằng cách chôn, đốt thủ công.

- 28/112 xã có điểm dưới 50% tổng số điểm của Tiêu chí.

*. Tiêu chí 4:
- Việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng chưa được thường xuyên.

- Trang thiết bị, máy móc cho các trạm thì thiếu so với danh mục trang thiết bị theo quy định, một số trang thiết bị thông thường do đã được trang bị từ nhiều năm lại không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên cũng đã xuống cấp, hỏng hóc.
- Một số địa phương nhân viên y tế thôn, bản chưa được cấp đủ túi y tế thôn, bản theo danh mục được Bộ Y tế ban hành (huyện Tuần Giáo).

- Tủ sách chuyên môn tại các trạm y tế tuy đã được thành lập xong chưa đủ về số lượng đầu sách theo quy định. Mặt khác, một số trạm y tế đã được trang bị sách nhưng chưa quan tâm đúng mức việc trưng bày sách và bảo quản sách.
- 21/112 xã có điểm dưới 50% tổng số điểm của Tiêu chí.
*. Tiêu chí 5:

- Đa số các trạm y tế chưa được UBND xã, huyện hỗ trợ bổ sung kinh phí để triển khai, thực hiện các chương trình y tế trên địa bàn. Một số trạm y tế xã xây dựng kế hoạch hoạt động chưa cụ thể, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; việc ghi chép hồ sơ sổ sách, cập nhật số liệu, báo cáo thống kê có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa đầy đủ.
- Nhiều xã nhận thức của nhân dân về bảo hiểm y tế chưa đầy đủ nên tỷ lệ người tham gia BHYT chưa đạt 70% (chủ yếu là các xã không thuộc danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số: 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ).
*. Tiêu chí 6:
- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh ở nhiều địa phương đạt thấp (huyện Tuần Giáo: 02/14 xã đạt; huyện Mường Chà: 02/15 xã đạt; huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Nhé, huyện Tủa Chùa đa số các xã đều không đạt).

- Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - KHHGĐ ở một số địa phương hiệu quả chưa cao.
- 07/112 xã có điểm dưới 50% tổng số điểm của Tiêu chí.

*. Tiêu chí 7:
- Cơ bản các trạm y tế xã chưa thực hiện được trên 80% các kỹ thuật có trong quy định phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành cho tuyến xã (Quyết định số 23/QĐ-BYT ngày 30/8/2005 của Bộ Y tế).

- Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các trạm y tế xã đạt thấp, đa phần mới chỉ dừng ở việc kê đơn, cấp thuốc.

- Công tác quản lý người khuyết tật tại cộng đồng, theo dõi, quản lý sức khỏe người từ 80 tuổi trở lên cũng còn nhiều hạn chế.

- 18/112 xã có điểm dưới 50% tổng số điểm của Tiêu chí.

*. Tiêu chí 8:
- Tỷ lệ phụ nữ sinh con được nhân viên y tế đã qua đào tạo về đỡ đẻ hỗ trợ khi sinh đạt 72,2% (mức quy định tối thiểu là 70%), tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng vẫn còn ở mức cao 21,17% (số liệu đến hết năm 2012). Việc theo dõi tăng trưởng cho trẻ dưới 2 tuổi và từ 2 tuổi đến 5 tuổi ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

- 14/112 xã có điểm dưới 50% tổng số điểm của Tiêu chí.

*. Tiêu chí 9:
- Đây là Tiêu chí đạt thấp nhất trong 10 Tiêu chí: 55/112 xã không đạt 50% tổng số điểm của Tiêu chí, chiếm 49,1% (huyện Mường Chà có 14/15 xã, huyện Mường Nhé có 14/16 xã, huyện Tủa Chùa có 10/12 xã, huyện Tuần Giáo có 8/14 xã, huyện Mường Ảng có 5/10 xã, huyện Điện Biên có 4/19 xã) 
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn ở mức cao 17,41%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 21% (số liệu đến hết năm 2012).

- Một số địa phương chưa thực hiện các biện pháp nhằm giảm mất cân bằng giới tính (xã Ngối Cáy, xã Mường Đăng huyện Mường Ảng...).

*. Tiêu chí 10:

 - Một số trạm y tế xã chưa được trang bị đầy đủ các phương tiện truyền thông theo quy định (Quyết định số 2420/QĐ-BYT ngày 07/7/2010 của Bộ Y tế). Hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe tại một số địa phương chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao.
- 03/112 xã có điểm dưới 50% tổng số điểm của Tiêu chí.
2.2. Nguyên nhân
- Cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưa thực sự vào cuộc một cách quyết liệt, tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 chủ yếu vẫn giao khoán cho ngành y tế, việc triển khai thực hiện kế hoạch còn chậm, còn mang tính hình thức, chưa đề ra các giải pháp cụ thể sát hợp với tình hình thực tế của địa phương trong thực hiện Bộ Tiêu chí nên hiệu quả chưa cao, chủ trương xã hội hóa về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân chưa được triển khai mạnh mẽ. 

- Trình độ dân trí không đồng đều, phong tục tập quán một số nơi còn lạc hậu ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động, triển khai và thực hiện các Tiêu chí. 
- Một số trạm y tế chưa năng động trong việc tham mưu cho Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân xã, phường, thị trấn để xây dựng kế hoạch hoạt động, chưa tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân, chưa tận dụng được các nguồn lực ở địa phương để triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí. 
- Năng lực tham mưu, quản lí và điều hành của một số phòng y tế, trung tâm y tế huyện còn hạn chế, chưa tham mưu tích cực cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn.

- Đa số các trạm đều thiếu bác sỹ và dược sỹ, số lượng bác sỹ được đưa về công tác tại các trạm y tế xã hoặc được tuyến trên cử xuống khám chữa bệnh theo định kỳ tại trạm y tế xã từ 1-2 ngày/tuần không nhiều, chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế của các trạm y tế. 
- Phần lớn các trạm y tế xã của tỉnh được đầu tư từ năm 1998 trở về trước, nên cơ sở vật chất chưa đồng bộ, việc xây dựng khối nhà chính của trạm y tế chưa tính toán đến các yếu tố đặc thù của hoạt động khám chữa bệnh, hiệu quả đầu tư thấp, còn thiếu các phòng chức năng; một số các công trình phụ trợ còn thiếu, xuống cấp, nhiều nơi hư hỏng nặng; Một số trạm y tế xã không có nguồn nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh, chưa có điện lưới, chưa nối mạng internet, nhiều trạm thiếu vườn thuốc nam hoặc có vườn thuốc nam nhưng chưa thực sự phát huy được hiệu quả. Ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ y tế ở cơ sở trong việc xử lý các chất thải y tế chưa cao.

- Hầu hết các trạm y tế xã đều thiếu trang thiết bị như máy điện tim, máy siêu âm đen trắng xách tay, máy đo đường huyết. Một số trạm y tế chưa có đủ 70% loại thuốc trong danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu áp dụng cho trạm y tế xã theo quy định hiện hành (100% trạm y tế xã thuộc huyện Mường Chà, huyện Mường Nhé không đạt).
- Kinh phí đầu tư cho công tác xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã không có, phải huy động ở nhiều nguồn khác nhau nên còn dàn trải, kém hiệu quả, do vậy khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đặt ra. 
- Việc phối hợp, chỉ đạo giữa cơ quan ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh xuống cơ sở nhất là trong thực hiện các Tiêu chí chưa chặt chẽ, chưa có giải pháp hữu hiệu, có nơi còn mang tính hình thức. 

II - KIẾN NGHỊ 
1. Đối với các Bộ, ngành Trung ương

- Đề nghị Bộ Y tế, Bộ Nội vụ nghiên cứu sửa đổi Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 về Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước, theo hướng quy định rõ các chức danh chuyên môn trong định mức biên chế của trạm y tế xã, phường, thị trấn.
2. Đối với UBND tỉnh
- Tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành cùng vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong việc triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo ngành Y tế rà soát, đánh giá lại thực trạng của các cơ sở y tế một cách tổng thể; trên cơ sở đó xây dựng Đề án thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020, trong đó xác định cụ thể mục tiêu phấn đấu thực hiện trong từng năm và trong cả giai đoạn.

- Quan tâm bố trí nguồn ngân sách để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, đặc biệt là các trạm chưa có nhà trạm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với Sở Y tế
- Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, làm chuyển đổi nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020.

- Rà soát, kiểm tra mức độ thực hiện các chỉ tiêu trong từng Tiêu chí, xác định các tiêu chí đã đạt, các tiêu chí chưa đạt, tiếp tục giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, trong từng năm, từng giai đoạn. Đối với các tiêu chí chưa đạt cần tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tìm giải pháp để tháo gỡ, phấn đấu để đạt được; đối với các tiêu chí đã đạt cần có giải pháp cụ thể để duy trì và giữ vững.
- Nghiên cứu xây dựng Đề án cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó phân kỳ từng giai đoạn thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phối hợp với ngành y tế tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị tuyến tỉnh đã được phân công giúp đỡ các địa phương, cần có sự vào cuộc một cách quyết liệt và phối kết hợp chặt chẽ cùng Ban chỉ đạo CSSKND các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã trên địa bàn nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. 

- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các trạm y tế; Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vấn đề xử lý chất thải y tế, công tác khám chữa bệnh, dân số kế hoạch hóa gia đình; vận động tuyên truyền thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, tăng tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. 

- Tham mưu tích cực cho tỉnh để có cơ chế chính sách phù hợp trong việc thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã: hỗ trợ đầu tư xây mới, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế...
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ có trình độ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân; đặc biệt cần quan tâm, giáo dục về y đức cho đội ngũ cán bộ y tế, chất lượng và chế độ chính sách đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn bản.
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2011 đến 2013 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh./. 
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (B/c);

- TT HĐND (B/c);

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Thành viên đoàn giám sát;

- Sở Y tế; 

- TT HĐND - UBND các huyện, thị xã, TP;

- LĐ VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Phòng Công tác HĐND;

- Lưu: VT, VHXH.
	TM. BAN VĂN HÓA XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

                (Đã ký)
Nguyễn Vân Chương


	KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ  QUỐC GIA VỀ Y TẾ  XÃ 

	GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2013
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-HĐND ngày       /6/2013 của Ban VHXH - HĐND tỉnh)
                                                                                                                  Biểu số 1:



	
	
	
	
	

	TT
	TÊN TIÊU CHÍ
	TỔNG SỐ XÃ
	Tổng số xã đạt Tiêu chí

	
	
	
	Số xã
	Tỷ lệ (%)

	1
	Tiêu chí 1: Chỉ đạo, điều hành công tác CSSKND
	112
	106
	94,6

	2
	Tiêu chí 2: Nhân lực y tế
	112
	108
	96,4

	3
	Tiêu chí 3: Cơ sở hạ tầng trạm Y tế xã
	112
	84
	75

	4
	Tiêu chí 4: Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác
	112
	91
	81,3

	5
	Tiêu chí 5: Kế hoạch - Tài chính
	112
	111
	99,1

	6
	Tiêu chí 6: YTDP, VSMT và các CTMTQG về Y tế
	112
	105
	93,8

	7
	Tiêu chí 7: KCB, phục hồi chức năng và YHCT
	112
	94
	83,9

	8
	Tiêu chí 8: Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em
	112
	98
	87,5

	9
	Tiêu chí 9: Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	112
	55
	49.1

	10
	Tiêu chí 10: Truyền thông - Giáo dục sức khỏe
	112
	109
	97,3


BIỂU TỔNG HỢP CÁC XÃ ĐẠT 

TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

(Công nhận năm 2012)
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-HĐND ngày       /6/2013 của Ban VHXH - HĐND tỉnh)
                                     Biểu số 2:

	ĐỊA PHƯƠNG
	Điểm theo TCQGYT
	10 TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X

	
	Điểm  ĐK 
	Điểm đạt
	4 điểm
	9 điểm
	12 điểm
	10 điểm
	10 điểm
	17 điểm
	15 điểm
	9 điểm
	10 điểm
	4 điểm

	H. Điện Biên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	NoongHẹt
	93,0
	90,5
	4
	9
	10
	8,5
	8
	17
	12
	9
	9
	4

	2
	Thanh Xương
	94,0
	92,5
	4
	9
	11
	8,5
	8
	17
	12
	9
	10
	4

	3
	Thanh Luông
	93,0
	91,5
	4
	9
	11
	8,5
	10
	15
	12
	9
	9
	4

	TP. Điện Biên Phủ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Mường Thanh
	95,5
	96,5
	4
	9
	11
	9
	10
	15,5
	15
	9
	10
	4

	5
	Tân Thanh
	85,0
	93,5
	4
	9
	10
	8
	9
	15,5
	15
	9
	10
	4

	6
	Him Lam
	90,0
	94,5
	4
	9
	11
	8
	9
	15,5
	15
	9
	10
	4

	H. Mường Ảng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ẳng Nưa
	92,0
	93,0
	4
	7
	12
	9
	10
	17
	15
	8
	7
	4

	TX. Mường Lay
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	P. Sông Đà
	100
	92,0
	4
	9
	12
	9
	9
	17
	9
	9
	10
	4

	H. Tủa Chùa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thị trấn
	90,0
	93,5
	4
	7
	11,5
	9
	10
	17
	15
	9
	7
	4

	H. Tuần Giáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Chiềng Sinh
	92,0
	92,0
	4
	9
	12
	8
	10
	15
	15
	6
	9
	4

	11
	Quài Tở
	90,0
	91,0
	4
	7
	12
	8
	10
	15
	15
	9
	7
	4


BIỂU TỔNG HỢP CÁC XÃ ĐÃ ĐĂNG KÝ KHÔNG ĐẠT 

TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ NĂM 2012
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-HĐND ngày       /6/2013 của Ban VHXH - HĐND tỉnh)
                                    Biểu số 3:
	ĐỊA PHƯƠNG
	Điểm đạt theo TCQGYT
	10 TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ
	Tổng điểm của T.chí đạt
<50%

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	

	
	
	4 điểm
	9 điểm
	12 điểm
	10 điểm
	10 điểm
	17 điểm
	15 điểm
	9 điểm
	10 điểm
	4 điểm
	

	H. Điện Biên
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Sam Mứn
	88,5
	4
	9
	11
	8,5
	8
	15
	12
	8
	9
	4
	

	H. Điện Biên Đông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xa Dung
	74
	4
	7
	12
	9
	5
	15
	7
	3
	8
	4
	1

	3
	Pú Nhi
	68
	2
	7
	3
	6
	10
	13
	13
	5
	5
	4
	1

	H. Mường Chà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Mường Mươn
	78
	4
	7
	12
	8
	10
	15
	8
	6
	4
	4
	1

	5
	Sa Lông
	83
	4
	7
	12
	7
	10
	15
	15
	5
	4
	4
	1

	H. Mường Nhé
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Pa Tần
	58
	4
	5
	7
	5,5
	9
	9,5
	9
	5
	3
	1
	2

	H. Tủa Chùa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tả Phìn
	80
	4
	7
	9
	8
	10
	15
	12
	6
	5
	4
	

	H. Tuần Giáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Quài Cang
	87
	4
	7
	4,5
	10
	10
	15
	15
	8
	7
	4
	

	9
	Quài Nưa
	89,5
	4
	9
	4,5
	9
	10
	17
	15
	8
	9
	4
	1
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